DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương ban hành còn hiệu lực pháp luật trong lĩnh vực thuế, phí, lệ phí 
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	1. 
	Nghị định
	39/2014/NĐ-CP

Ngày 07/5/2014
	 Về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.
	25/6/2014
	

	2. 
	Thông tư
	31/2017/TT-BTC
Ngày 18/4/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng 
	02/6/2017
	

	3. 
	Thông tư
	51/2017/TT-BTC
Ngày 19/5/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 19/7/2012 hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
	15/7/2017
	

	4. 
	Thông tư
	186/2017/TT-BQP

Ngày 09/8/2017
	Quy định quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Quốc phòng đang quản lý.
	25/9/2017
	

	5. 
	Thông tư
	193/2015/TT-BTC
Ngày 24/11/2015
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.
	10/01/2016
	

	6. 
	Thông tư
	195/2015/TT-BTC
Ngày 24/11/2015
	Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
	01/01/2016
	

	7. 
	Thông tư
	56/2015/TT-BTC
Ngày 31/12/2015
	Quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ CHDCND Lào.
	01/01/2016
	

	8. 
	Thông tư
	21/2016/TT-BTC
Ngày 05/02/2016
	Hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh Mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP  ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.
	01/4/2016
	

	9. 
	Nghị định
	159/2017/NĐ-CP

Ngày 27/12/2017
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022.
	01/01/2018
	

	10. 
	Nghị định
	157/2017/NĐ-CP

Ngày 27/12/2017
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022.
	01/01/2018
	

	11. 
	Nghị định
	156/2017/NĐ-CP

Ngày 27/12/2017
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 - 2022.
	01/01/2018
	

	12. 
	Thông tư
	20/2017/TT-NHNN

Ngày 29/12/2017
	Quy định về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính.
	12/02/2018
	

	13. 
	Thông tư
	146/2017/TT-BTC
Ngày 29/12/2017
	 Hướng dẫn về quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino
	12/02/2018
	

	14. 
	Thông tư
	110/2015/TT-BTC

Ngày 28/7/2015
	Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 
	10/9/2015
	

	15. 
	Nghị định
	50/2010/NĐ-CP

Ngày 14/5/2010
	QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN
	01/7/2010
	

	16. 
	Thông tư
	152/2015/TT-BTC

Ngày 02/10/2015
	Hướng dẫn về thuế tài nguyên
	20/11/2015
	

	17. 
	Thông tư
	92/2015/TT-BTC

Ngày 15/6/2015
	HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH; HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN QUY ĐỊNH TẠI LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ SỐ 71/2014/QH13 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2015/NĐ-CP NGÀY 12/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ
	30/7/2015
	

	18. 
	Thông tư
	333/2016/TT-BTC

Ngày 26/12/2016
	 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số46/2014/NĐ-CP  ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
	10/02/2017
	

	19. 
	Quyết định
	41/2018/QĐ-TTg

Ngày 25/9/2018
	 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính.
	15/11/2018
	

	20. 
	Nghị định
	65/2013/NĐ-CP

Ngày 27/6/2013
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.
	01/7/2013
	

	21. 
	Thông tư
	87/2018/TT-BTC

Ngày 27/9/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số215/2013/TT-BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế 
	15/11/2018
	

	22. 
	Thông tư
	205/2013/TT-BTC

Ngày 24/12/2013
	  Hướng dẫn những nội dung cơ bản của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.
	06/02/2014
	

	23. 
	Nghị định
	209/2013/NĐ-CP

Ngày 18/12/2013
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng,
	01/01/2014
	

	24. 
	Nghị định
	218/2013/NĐ-CP

Ngày 26/12/2013
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
	15/02/2014
	

	25. 
	Thông tư
	95/2016/TT-BTC

Ngày 89/6/2016
	Hướng dẫn về đăng ký thuế.
	12/8/2016
	

	26. 
	Thông tư
	99/2016/TT-BTC

Ngày 29/6/2016
	Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.
	13/8/2016
	

	27. 
	Thông tư
	55/2018/TT-BCT
Ngày 26/12/2018
	Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019.
	19/02/2019
	

	28. 
	Thông tư
	124/2016/TT-BTC

Ngày 03/8/2016
	Hướng dẫn về quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.
	19/9/2016
	

	29. 
	Thông tư
	201/2013/TT-BTC

Ngày 20/12/2013
	 Hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế 
	 05/02/2014
	

	30. 
	Thông tư
	11/2018/TT-BTC

Ngày 30/01/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC  ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP  ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
	20/3/2018
	

	31. 
	Thông tư
	89/2017/TT-BTC

Ngày 23/8/2017
	Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP  ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.
	06/10/2017
	

	32. 
	Thông tư
	77/2014/TT-BTC

Ngày 16/6/2014
	Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP  ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
	01/8/2014
	

	33. 
	Nghị định
	91/2014/NĐ-CP

Ngày 01/10/2014
	Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.
	15/11/2014
	

	34. 
	Nghị định
	20/2017/NĐ-CP

Ngày 24/02/2017
	Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
	01/5/2017
	

	35. 
	Nghị định
	158/2017/NĐ-CP

Ngày 27/12/2017
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018 - 2022.
	
	

	36. 
	Thông tư
	38/2015/TT-BTC

Ngày 25/3/2015
	Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
	01/4/2015
	

	37. 
	Nghị định
	12/2015/NĐ-CP

Ngày 12/02/2015
	Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.
	01/01/2015
	

	38. 
	Thông tư
	47/2018/TT-BTC

Ngày 15/5/2018
	Hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi.
	01/7/2018
	

	39. 
	Quyết định
	31/2015/QĐ-TTg

Ngày 04/8/2015
	Về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế.
	01/10/2015
	

	40. 
	Nghị định
	14/2019/NĐ-CP

Ngày 01/02/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
	20/3/2019
	

	41. 
	Nghị quyết 
	579/2018/UBTVQH13

Ngày 26/9/2018
	Về biểu thuế bảo vệ môi trường
	01/01/2019
	

	42. 
	Nghị định
	83/2013/NĐ-CP

Ngày 22/7/2013
	Quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.
	15/9/2013
	

	43. 
	Nghị định
	35/2017/NĐ-CP

Ngày 03/4/2017
	Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.
	20/6/2017
	

	44. 
	Thông tư
	39/2018/TT-BTC

Ngày 20/4/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	05/6/2018
	

	45. 
	Nghị định
	167/2016/NĐ-CP

Ngày 28/10/2015
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
	01/01/2016
	

	46. 
	Nghị quyết 
	1084/2015/UBTVQH13

Ngày 10/12/2015
	Ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên
	01/7/2016
	

	47. 
	Nghị định
	167/2016/NĐ-CP

Ngày 27/12/2016
	Về kinh doanh hàng miễn thuế.
	15/02/2017
	

	48. 
	Nghị định
	100/2016/NĐ-CP

Ngày 01/7/2017
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế,
	01/7/2016
	

	49. 
	Nghị định
	123/2017/NĐ-CP

Ngày 14/11/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
	01/01/2018
	

	50. 
	Nghị định 
	134/2016/NĐ-CP

Ngày 01/09/2016
	Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
	01/9/2016
	


Tổng cộng: 50 văn bản






2

